TUẦN 2 NHÁNH 2 “CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”.
Thứ 2 ngày 29/12/ 2025.
Hoạt động học: PTTC: Bò chui qua cổng.

 I. Mục đích yêu cầu.

 1. Kiến thức: 
 - Trẻ biết bò chui qua cổng, phối hợp chân tay nhịp nhàng

 - Trẻ nhớ tên vận động,trẻ biết chơi trò chơi vận động.

- Trẻ được tôn trọng quyền vui chơi, rèn luyện thân thể và phát triển toàn diện.
 2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng bò thấp, bò chân nọ tay kia. Chú ý, ghi nhớ động tác.

- Phát triển thể lực cho trẻ

- Rèn luyện sự khéo léo của trẻ thông qua các bài tập và qua trò chơi

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Có tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật, tập trung chú ý, hợp tác với bạn bè khi tham gia tập luyện.
II. Đồ dùng dạy và học.

1. Đồ dùng của cô:
- Sàn tập sạch sẽ, xắc xô. Cổng chui.

- Trang phục của cô phù hợp. Máy tính nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục gọn gàng.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học.

1. Ổn định tổ chức: 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. Giới thiệu bài học.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm ... và chuyển về đội hình 3 hàng dọc theo tổ.

Hoạt động 2: Trọng động
* Tập BTPTC

- Cho trẻ tập các động tác: Tay – vai, chân, bụng – lườn, bật. Tập 2 lần 4 nhịp kết hợp với nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”

- Tập nhấn mạnh động tác chân.

* Hướng dẫn vận động cơ bản: Bò chui qua cổng.

- Cho trẻ trải nghiệm vượt qua đoạn đường. (Trẻ được tự do lựa  chọn cách thực hiện, giáo viên tôn trọng ý kiến của trẻ).
- Cô giới thiệu vận động.
- Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu vận động.

* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:

- Lần 1: Không phân tích, cho trẻ nhận xét.

- Lần 2: Kết hợp phân tích động tác: 

- TTCB: 2 Tay để sát vạch hai chân cô quỳ, cẳng chân đặt sát sàn.

- TH: Khi có hiệu lệnh 1 tiếng xắc xô, mắt nhìn về phía trước và bò tiến về phía trước phối hợp tay nọ chân kia, khi đến cổng khéo léo bò chui qua cổng và không chạm cổng.Sau đó đứng dậy đi về cuối hàng.
- Lần 3: Cô làm mẫu lần 3 kết hợp nhấn mạnh động yêu cầu của vận động là khi bò chi qua cổng, bò phối hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng, khi đến cổng khéo léo bò chui qua cổng và không chạm cổng.

- Mời 1 trẻ lên tập mẫu và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.

* Thực hành trải nghiệm: 

+ Lần 1: 2 trẻ lên tập lần lượt cho đến hết. Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ.
+ Lần 2: Thêm cổng và lần lượt 4 trẻ lên tập cho đến hết.

+ Lần 3: Cho trẻ thi đua theo tổ.

- Sau mỗi lần tập cô quan sát, nhận xét, động viên trẻ. Hỏi trẻ tên vận động?

* TCVĐ: Bé làm xiếc.
- Cô giới thiệu tên trò chơi: “ Bé làm xiếc”
- Cách chơi: Hai bạn kết thành một đôi, một bạn cầm 1 chiếc vòng đeo vòng vào cổ tay sau đó cầm tay bạn kia. Khi cô bật nhạc 2 trẻ  dùng  tay của mình để quay vòng theo nhạc, thời gian chơi là một bản nhạc.

- Luật chơi: Đôi nào làm rơi vòng trước thì sẽ thua cuộc.
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô quan sát, động viên trẻ.

- Cô cùng trẻ nhận xét kết quả chơi. Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
Hoạt động 3: Hồi tĩnh, kết thúc tiết học
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.

3. Kết thúc tiết học: Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 3 ngày 30/12/2025.
Hoạt động học. PTTM: Dạy trẻ hát bài: “Cá vàng bơi” – ST: Nguyệt Hằng.

I. Mục đích yêu cầu.

* Kiến thức:

- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát. Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.

- Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát. Cho trẻ quyền tự do lựa chọn tác phong biểu diễn.
* Kỹ năng:

- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát. 

- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.

II. Đồ dùng dạy và học

* Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính nhạc bài hát: Cá vàng bơi. Chiều nay em đi câu cá.

- Trang phục phù hợp.Trống, sắc xô, thanh la, vòng.

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ, vòng cho trẻ để chơi trò chơi.

- Trang phục phù hợp.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học.

1. Ổn định tổ chức.

- Cô đọc câu đố về con cá (Trẻ giải câu đố).

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

2. Nội dung.

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài  “Cá vàng bơi”.

- Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ.

* Cô hát mẫu:

- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe không có nhạc.

- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.

- Cô đọc lời bài hát. 

- Cả lớp hát cùng cô 2 -3 lần không nhạc.

- Cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.

- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. (Cho trẻ tự do lựa chọn tác phong biểu diễn. Tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ động viên trẻ).
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc.


- Cô giới thiệu trò chơi: Bước chân vui nhộn.

- Cách chơi: Cô xếp những chiếc vòng  thành 1 hình vòng tròn. Cô mở nhạc bài hát: “Cá vàng bơi” trẻ vừa đi vừa hát xung quanh chiếc vòng khi nhạc dừng trẻ nhanh chân nhảy vào vòng. Bạn nào nhảy vào vòng bạn đó chiến thắng.

- Luật chơi: Bạn nào nhảy được vào vòng phải nhảy lò cò.

- Cô cho trẻ chơi 2 -3 lần. 


- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
Hoạt động 3: Hát nghe.

- Cô giới thiệu bài hát: Chiều nay em đi câu cá. TG- Sưu tầm.

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.

- Lần 2: Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. 

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

Thứ 4 ngày 31/12/ 2025.
Hoạt động học: PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Ếch con học bài” – Tác giả: Phạm Thị Lan

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.

- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ.

- Trẻ được quyền thể hiện suy nghĩ, tình cảm, chia sẻ ý kiến của mình về nội dung bài thơ.
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi của cô. Rèn kỹ năng phát âm chuẩn, không ngọng.

- Trẻ biết chia sẻ, ý kiến và cảm nhận của mình.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.

II. Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô:
- Tranh có nội dung bài thơ. Que chỉ

- Nhạc bài hát: Chú ếch con.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ.

- Xắc xô, gõ gỗ.
III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức

- Cô đọc câu đố về con ếch. Trẻ giải câu đố. 

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
2. Nội dung

 Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ

- Cô đọc lần 1: Kết hợp ánh mắt cử chỉ.

- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bạn ếch con rất chăm chỉ học bài, dù trời mưa bạn ếch vẫn đến lớp, tối về bạn lại ôn bài.

- Giảng từ mới:

+ Xanh ướt: Màu xanh non mỡ màng nhìn rất đẹp và thích mắt.

+ Tưng bừng: Rất nhộn nhịp và vui vẻ.

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa theo nội dung bài thơ.

* Dạy trẻ đọc thuộc thơ

- Cho cả lớp đọc 2-3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. 

- Cô bao quát sửa sai cho trẻ

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ

* Đàm thoại nội dung bài thơ

- Trẻ tự tin, mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô, chia sẻ ý kiến của mình 
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?

- Bài thơ nói đến con gì?
- Ếch con đi đâu?

- Điều gì xảy ra khi Ếch con đi học?

- Ếch con đã làm gì khi trời mưa?

- Ếch con học bài vào thời gian nào?
- Giáo dục trẻ biết phải chăm ngoan, khi ngồi học phải ngồi ngoan chú ý nghe cô dạy học.
Hoạt động 3: Củng cố
- Trẻ tự tin thể hiện bài hát, bày tỏ cảm xúc trước tập thể.

- Cô cùng trẻ hát và vận động bài “Chú ếch con”
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, hướng trẻ tới giờ học sau.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 5 ngày 01/ 01/ 2026.
Hoạt động học: PTNT: Khám phá con cá(5E).
I. Các lĩnh vực hướng tới.

* Khoa học: Biết tên gọi, đặc điểm nổi bật bên ngoài của con cá (đầu, mình, vây, đuôi, …), môi trường sống của cá, thức ăn của cá và món ăn chế biến từ cá.
* Kỹ thuật: Quan sát lắng nghe, thu thập thông tin.
* Toán: Màu sắc.
* Công nghệ: Sử dụng máy tính.

* Ngôn ngữ: Nghe hiểu, biểu đạt.

* Kỹ năng thế kỷ XXI: Hợp tác, chia sẻ, tư duy phản biện.
II. Chuẩn bị.

- Bảng ghi chép khi trẻ khám phá con cá.

   - Nhạc nhẹ, nhạc bài hát “Cá vàng bơi”.
- 3 rổ đựng: Bút, thẻ chấm tròn, cá đủ cho trẻ chơi.
- Video môi trường sống của cá trong thực tế.

III. Quy trình 5E.

E1: Thu hút.

- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài "Cá vàng bơi".
- Trò chuyện với trẻ:
+ Hỏi trẻ tên bài hát?
+ Bài hát nói về con vật nào?
E2: Khám phá.
- Cô cho trẻ chia lớp thành 3 nhóm.

- Cho đại diện các nhóm lên lấy bút, bảng ghi chép kết quả khám phá.

- Dành thời gian cho trẻ quan sát, khám phá.

- Cô hướng cho trẻ về tên gọi, đặc điểm.

- Môi trường sống của cá.

- Thức ăn của cá và món ăn chế biến từ cá.
- Cho trẻ hoàn thiện bảng kết quả sau khi hoạt động nhóm.

* Bảng ghi kết quả khám phá con cá. 
	Tên gọi
	Đặc điểm
	Môi trường sống của cá
	Thức ăn của cá 
	Món ăn chế biến từ cá
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E3: Giải thích.

- Con hãy kể về con cá con được khám phá? 

- Trẻ chia sẻ bảng kết quả hoạt động của nhóm mình.

- Các nhóm góp ý đặt câu hỏi cho bảng kết quả của nhóm bạn.

- Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ chia sẻ, thuyết trình về kết quả của nhóm mình.

- Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện. 

- Cô khái quát lại: Cá là động vật sống dưới nước, cá các bộ phận chính: đầu, mình, vây, đuôi. Cá sống ở: ao, sông, biển, bể...Có rất nhiều món ăn được chế biến từ cá. Thức ăn cá yêu thích là rong rêu, …
E4: Củng cố và mở rộng.

- Cho trẻ xem video môi trường sống của cá trong thực tế. 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Bắt cá”. 

E5: Đánh giá.

- Cùng nhau chia sẻ cảm xúc và những gì cô và trẻ trải nghiệm.

- Cô nhận xét, đánh giá trẻ.

* Kết thúc: Cô động viên, tuyên dương trẻ.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 6 ngày 02/ 01/ 2026.
Hoạt động học: PTTM: Làm tranh con cá từ các nguyên vật liệu (EDP)
I. CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI

S - Khoa học: Tên gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng, chất liệu của tranh cá.
T - Công nghệ: Sử dụng các đồ dùng, dụng cụ: Keo, kéo, bút chì, ...
E - Kỹ thuật: Quy trình chế tạo tranh cá đảm bảo các tiêu chí; Kỹ năng cắt, dán.
M - Toán: Hình dạng, đếm số lượng.
A - Nghệ thuật: Trang trí tranh gà bằng cách dán trang trí, vẽ.
* Ngôn ngữ, chữ viết: Khả năng thuyết trình chia sẻ về sản phẩm. Kỹ năng đặt câu hỏi.
* Kĩ năng của thế kỉ XXI: Sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, tư duy phản biện. 
II. NGUYÊN VẬT LIỆU

- Dụng cụ: Kéo, bút sáp màu, giấy A4.

- Nguyên liệu: Lắp chai nhựa, lọ sữa, que kem, ống hút, lá cây, giấy màu, bìa cát tông, que tre, vải bao bố, băng dính xốp... 

- Vi deo, hình ảnh tranh cá trên máy vi tính.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Bước 1: Hỏi. 
- Cô và trẻ hát và vận động bài: “Cá vàng bơi”

- Hỏi trẻ : Các con vừa hát và vận động bài gì? Bài hát nhắc đến con gì? - Cho trẻ kể về con cá mà trẻ biết - Cô và trẻ thống nhất làm tranh cá.

- Bạn nào có thể kể về bức tranh con cá? (nếu trẻ không nói được cô kết hợp cho trẻ xem video hoặc hình ảnh)

- Giới thiệu các nguyên liệu cô đã chuẩn bị.

- Đưa ra các tiêu chí đối với tranh cá trẻ phải chế tạo:

+ Hình ảnh về con cá

+ Các bộ phận của con cá không bị rơi khi treo tranh.

+ Trang trí đẹp mắt.

Bước 2: Tưởng tượng. 
- Khuyến khích trẻ đưa ra ý tưởng:

+ Tranh cá con định làm trông như thế nào? Con cá có những bộ phận nào? 

+ Đầu, thân, vây, đuôi con cá có dạng hình gì?

+ Con định làm tranh cá bằng nguyên liệu gì?

+ Con trang trí tranh cá ra sao?

Bước 3:  Lập kế hoạch.

- Trẻ lập nhóm (mỗi nhóm 3-4 trẻ), 

- Cô đến các nhóm cho trẻ mô tả - cô giúp trẻ vẽ dựa trên mô tả của trẻ.

- Trẻ chọn nguyên vật liệu, thảo luận cách làm.

Bước 4:  Thực hiện.

- Trẻ biết chia sẻ, hợp tác cùng bạn.

- Cô nhắc trẻ phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, thống nhất về cách làm, cách trang trí. 

- Giáo viên bao quát, nhắc các nhóm bám sát bản thiết kế, chủ động đề nghị hỗ trợ nếu cần. 

- Khuyến khích trẻ thử nghiệm cầm tranh lên và điều chỉnh sản phẩm (nếu cần).

- Trẻ chia sẻ sản phẩm của nhóm mình:

Cô gợi ý: Con đặt tên cho bức tranh của con là gì?

- Tranh cá làm bằng nguyên liệu gì? Con làm tranh cá bằng cách nào?
- Khi con cầm tranh lên các bộ phận của con cá có bị rơi không?
- Các bạn nhóm khác có hỏi các bạn điều gì không?
- Khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm chia sẻ. Đối chiếu sản phẩm với các tiêu chí đã thống nhất. 

Bước 5: Cải tiến.
- Cô cho trẻ thử nghiệm với sản phẩm vừa làm. Cô cùng trẻ quan sát và nhận xét hỏi trẻ:

+ Con thích nhất tranh cá này ở điểm gì. 

+ Con có muốn điều chỉnh không? 

+ Nếu có cơ hội thay đổi con sẽ làm gì? 
- Kết thúc tiết học.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 7 ngày 03/01/2026.
PTNN – Ôn bài thơ: Ếch con học bài.

I. Mục đích yêu cầu.

* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ thuộc lòng bài thơ, đọc to, rõ lời bài bài thơ.

* Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc to, rõ ràng, diễn cảm.

- Rèn kĩ năng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực trong giờ học.

- Giáo dục trẻ biết phải chăm ngoan, khi ngồi học phải ngồi ngoan chú ý nghe cô dạy học.
II. Đồ dùng dạy và học.

1. Đồ dùng của cô: 

- Tranh vẽ có nội dung về bài thơ.

- Video clip bài thơ.

- Dụng cụ âm nhạc: Sắc xô, trống, thanh la...

2. Đồ dùng của trẻ:

 - Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học.

* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xem tranh có nội dung bài thơ.

- Trẻ đoán tên bài thơ.

Hoạt động 1: Đọc mẫu – đàm thoại nội dung bài thơ.

- Cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô đọc kết hợp với tranh minh họa.

+ Đàm thoại:

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?

- Ai được nhắc đến trong bài thơ? 
- Ếch con đi học đã xảy ra điều gì?
- Khi trời mưa Ếch con đã làm gì?

- Giáo dục trẻ biết phải chăm ngoan, khi ngồi học phải ngồi ngoan chú ý nghe cô dạy học.
Hoạt động 2: Ôn bài thơ: “Ếch con học bài”.
- Cả lớp đọc 2-3 lần.

- Mời từng tổ lên đọc thơ, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét.

- Cô đọc thơ kết hợp gõ phách – trẻ nhận xét.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.

- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
          + Hỏi trẻ: Con có cảm nhận gì về nhịp điệu của bài thơ?

- Cho trẻ đọc diễn cảm bài thơ 1 -2 lần 

- Cô quan sát, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.

- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cho trẻ suy nghĩ lựa chọn động tác và cách đọc phù hợp.

- Cô mời trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô và trẻ đọc diễn cảm bài thơ.

* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

                 GVCN                                                       TỔ TRƯỞNG CM                                       HIỆU PHÓ CM DUYỆT

           Nguyễn Thị Mai                                                  Bùi Thị Mến                                                     Lưu Thị Thắm
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